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STT Họ và tên Chức vụ 
Tự nhận mức 

xếp loại 

Kết quả đánh giá của cấp 

có thẩm quyền 

Lý do thay đổi 

mức xếp 

loại(nếu có) 

TH Sài Đồng 

1 
Nguyễn Thị Bích 

Thủy 
Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

2 
Hoàng Thị Thanh 

Bình 

Phó Hiệu 

trưởng 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

(Loại A) 

Điểm đánh giá: 93 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

3 Nguyễn Thị Yến 
Hiệu 

trưởng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

4 
Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

Phó Hiệu 

trưởng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

5 
Nguyễn Thị Thùy 

Ninh 
Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

6 
Nguyễn Vũ Hải 

Linh 

GIÁO 

VIÊN 

TIN HỌC 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 



7 Đinh Thị Thúy Hà Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 90 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

8 Trần Thị Hạnh 
Tổ trưởng 

CM 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

9 Vũ Thị Nghĩa TTCM 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

10 Trần Thanh Mai Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 93 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

11 
Kiều Thị Thúy 

Ngân 
Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

12 Phùng Hải Châu Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

13 
Lương Ngọc 

Oanh 
Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

14 
Phạm Thị Thu 

Hường 

Giáo 

Viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88.5 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

15 Vũ Thị Kim Loan Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 



16 Nguyễn Thị Bích Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

17 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

18 
Nguyễn Thị Hải 

Diên 

Tổ trưởng 

CM 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

19 
Đào Thị Thùy 

Dương 
Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

20 
Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
TTCM 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

21 
Nguyễn Văn 

Thanh 
Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

22 
Hoàng Thanh 

Trang 
Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

23 Dương Hải Oanh 
Tổ trưởng 

CM 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 92 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

24 Đỗ Thị cẩm Huế Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 



25 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

26 Phạm Diệu Linh Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

27 Nguyễn Lê Hà TTCM 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 92 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

28 Nguyễn Thị Vân Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

29 
Nguyễn Thị Thu 

Hòa 
Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

30 
Nguyễn Thu 

Thành 

NV Thư 

viện 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

(Loại A) 

Điểm đánh giá: 95 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

31 
Nguyễn Thị Lan 

Anh 
NV Y tế 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 93 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

32 Lê Thu Hoài GVHĐ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

33 
Đặng Khánh 

Huyền 
GVHĐ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 83 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 



34 
Âu Thị Thanh 

Dung 
Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

35 Nguyễn Thị Nga Kế toán  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

36 Ngô Quỳnh Anh 
Giáo viên 

hợp đồng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

37 
Dương Hoàng 

Lan 

Giáo viên 

hợp đồng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

38 Vũ Thị Thương 
Nhân 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

39 Âu Hải Yến 
Lao động 

hợp đồng  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 92 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

40 
Dương Phương 

Anh 
Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

41 
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 
Giáo viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại 

B) 

 

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

 

( đã kí) 

 

 

Nguyễn Thị Yến 



 


